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      N C C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

                    TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N NH N TR CH,Ệ Ơ Ạ
              T NH Đ NG NAIỈ Ồ

Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

          Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông Đ ng Đình Hi nặ ề

H i th m nhân dânộ ẩ :  Ông Võ H ng Đ ngồ ằ

                                   Bà Tr n Thanh Ph ng                                  ầ ươ

Th   ký phiên tòaư : Bà Ng c Th  Ngoanọ ị  –  Th  ký Tòa án nhân dânư
huy n Nh n Tr ch.  ệ ơ ạ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Nh n Tr ch tham gia phiênạ ệ ệ ể ệ ơ ạ
tòa: Bà Lê Th  H ng Th y - Ki m sát viên.ị ươ ủ ể

Ngày 26 tháng 5 năm 2022 t i Toà án nhân dân huy n Nh n Tr ch xétạ ệ ơ ạ
x  s  th m v  án dân s  th  lý s  2ử ơ ẩ ụ ự ụ ố 34/2019/TLST-DS ngày 3/6/2019,về
vi c  “Tranh ch p h y h p đ ng chuy n nh ng quy n s  d ng đ t” theoệ ấ ủ ợ ồ ể ượ ề ử ụ ấ
quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  272/QĐST – DS ngày 29/4/2022 gi a cácế ị ư ụ ử ố ữ
đ ng s :  ươ ự
      Nguyên đ nơ : Bà H  Th  H, sinh năm 1967ồ ị

                         Ông Nguy n V H, sinh năm 1965ễ
                         Anh Nguy n T T, sinh năm 1984ễ
                         Ch  Nguy n Th  BV, sinh năm 1987.ị ễ ị
                         Ch  Nguy n Th  TT, sinh năm 1995ị ễ ị
Cùng đ a ch : s  911, p a, xã PK, huy n Nh n Tr ch, t nh Đ ng Nai. ị ỉ ố ấ ệ ơ ạ ỉ ồ
Ông H, anh T, ch  V, ch  T y quy n cho bà H  Th  H (văn b n y ị ị ủ ề ồ ị ả ủ

quy n ngày 29/3/2022 )ề
Đ a ch : s  911, p a, xã PK, huy n Nh n Tr ch, t nh Đ ng Nai. ị ỉ ố ấ ệ ơ ạ ỉ ồ
B  đ nị ơ : BàVõ Th  XPị , sinh năm 1963
Đ a ch : 50/28 đ ng TKT, Ph ng TĐ, qu n 1, TP. H  Chí Minhị ỉ ườ ườ ậ ồ
Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan: ườ ề ợ ụ
+ Ch  Nguy n Th  Thu Ph ng, sinh năm 1996.ị ễ ị ụ
+ Cháu Nguy n Nh t Huy, sinh ngày 9/10/ 2014.ễ ậ
+  Cháu Nguy n Ng c Nhã Uyên, sinh ngày 6/11/ 2017. ễ ọ
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Ch  Ph ng y quy n cho bà H  Th  H, sinh năm 1967ị ụ ủ ề ồ ị
Cháu Huy, Cháu Uyên có đ i di n h p pháp là anh Nguy n T T, sinh nămạ ệ ợ ễ

1984
Cùng đ a ch : s  911, p a, xã PK, huy n Nh n Tr ch, t nh Đ ng Nai. ị ỉ ố ấ ệ ơ ạ ỉ ồ
+ Cháu Đinh Nguy n Trúc Vy, sinh ngày 10/4/2016. ễ
 + Cháu Nguy n H i H ng, sinh ngày 2/01/ 2017.ễ ả ư
Cháu Vy, cháu H ng có đ i di n h p pháp là ch  Nguy n Th  BV, sinh ư ạ ệ ợ ị ễ ị

năm 1987
Cùng đ a ch : s  1728, p a, xã PK, huy n Nh n Tr ch, t nh Đ ng Nai. ị ỉ ố ấ ệ ơ ạ ỉ ồ
+ Văn phòng công ch ng M nh Hùng – Đ ng Nai (nay là Văn phòng côngứ ạ ồ

ch ng Kh i Nguyên).ứ ả
Đ a ch : Đ ng 25B, p Bình Phú, xã Long Tân, huy n Nh n Tr ch, t nhị ỉ ườ ấ ệ ơ ạ ỉ

Đ ng Nai.ồ  
              (Bà H có m t, các đ ng s  khác v ng m t)ặ ươ ự ắ ặ

                                              N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

        * T i đ n kh i ki n ngày 14/11/2018 và t i phiên tòa nguyên đ n ạ ơ ở ệ ạ ơ bà Hồ
Th  H, ông Nguy n V H, anh Nguy n T T, ch  Nguy n Th  BV, ch  Nguy nị ễ ễ ị ễ ị ị ễ
Th  TTị  có đ i di n theo y quy n là bà H  Th  H trình bày:ạ ệ ủ ề ồ ị
       Bà H  Th  H và ông Nguy n V H là v  ch ng. H  ông Nguy nồ ị ễ ợ ồ ộ ễ
V  H  đ c  UBND  huy n  Nh n  Tr ch,  t nh  Đ ng  Nai  c p  gi yượ ệ ơ ạ ỉ ồ ấ ấ
ch ng nh n quy n s  d ng (vi t  t t  là QSD) đ t s  L087316 ngàyứ ậ ề ử ụ ế ắ ấ ố
2/11/1998  th a  đ t  cũ  s  731,  t  b n  đ  20,  xã  Ph c  Khánh,ử ấ ố ờ ả ồ ướ
huy n  Nh n Tr ch,  t nh  Đ ng Nai.  Kho ng  tháng  7/2012  qua  gi iệ ơ ạ ỉ ồ ả ớ
thi u  c a  anh  Tr n  Trung  Hi u  (tên  th ng  g i  là  Tý),  sinh  nămệ ủ ầ ế ườ ọ
1973 và ch  Huỳnh Kim T m, sinh năm 1973, đ a ch : p Ph c Lý,ị ấ ị ỉ ấ ướ
xã Đ i Ph c, huy n Nh n Tr ch, t nh Đ ng Nai thì ông H và bà Hạ ướ ệ ơ ạ ỉ ồ
g p bàVõ Th  XP và bà P là ng i cho ông H và bà H vay ti n. Ôngặ ị ườ ề
H và bà H đã vay c a bà P 120.000.000đ, trong đó tr  ti n môi gi iủ ừ ề ớ
12.000.000đ  còn  108.000.000đ  bà  P  giao  cho  ông  H  và  bà  H.  Vi cệ
vay m n có l p gi y tay, bà P đang gi ,  th i h n vay 6 tháng, lãiượ ậ ấ ữ ờ ạ
su t 5%/ tháng trên t ng s  ti n vay.ấ ổ ố ề
        Đ  đ m b o cho vi c vay ti n c a bà P thì bà P yêu c u ôngể ả ả ệ ề ủ ầ
Nguy n V H; bà H  Th  H, anh Nguy n TT, ch  Nguy n  Th  BV vàễ ồ ị ễ ị ễ ị
ch  Nguy n  Th  TT ký  h p  đ ng  chuy n  nh ng  QSD đ t  (khôngị ễ ị ợ ồ ể ượ ấ
tài  s n  g n  li n  v i  đ t)  cho  bà  v i  di n  tích  97,50mả ắ ề ớ ấ ớ ệ 2 th a  147ử
(th a  cũ  731)  và  di n  tích  88,7mử ệ 2  th a  146  (th a  cũ  731)  cùng  tử ử ờ
b n đ  s  30 (t  cũ 20) xã Ph c Khánh, huy n Nh n Tr ch,  t nhả ồ ố ờ ướ ệ ơ ạ ỉ
Đ ng Nai  đã đ c  Văn phòng công ch ng M nh Hùng – Đ ng Naiồ ượ ứ ạ ồ
công  ch ng  s  000547  quy n  s :  01/TP/CC-SCC/HĐGD  ngàyứ ố ể ố
5/11/2010.
         Bà  P  t  ý  n p  h  s  đăng  ký  bi n  đ ng  không  báo  cho giaự ộ ồ ơ ế ộ
đình  bà  bi t.  Ngày  14/5/2012  bàVõ  Th  XP  đã  đ c  UBND  huy nế ị ượ ệ
Nh n Tr ch c p gi y  ch ng nh n QSD đ t  s :  BI  516496 đ i  v iơ ạ ấ ấ ứ ậ ấ ố ố ớ
di n  tích  88,7mệ 2 th a  đ t  s  146  t  b n  đ  s  30,  xã  Ph cử ấ ố ờ ả ồ ố ướ
Khánh,  huy n  Nh n  Tr ch,  t nh  Đ ng  Nai.  Ngày14/5/2012  bàVõệ ơ ạ ỉ ồ
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Th  XP đã đ c UBND huy n Nh n Tr ch, t nh Đ ng Nai c p gi yị ượ ệ ơ ạ ỉ ồ ấ ấ
ch ng  nh n  quy n  s  d ng  đ t  s :  BI  516490  đ i  v i  di n  tíchứ ậ ề ử ụ ấ ố ố ớ ệ
97,50m2 th a  đ t  s  147,  t  b n  đ  30,  xã  Ph c  Khánh,  huy nử ấ ố ờ ả ồ ướ ệ
Nh n Tr ch.ơ ạ
         Tuy  h p  đ ng  chuy n  nh ng  QSD đ t  ghi  không  tài  s nợ ồ ể ượ ấ ả
g n li n  v i  đ t,  nh ng th c t  t  tr c  đ n nay gia  đình bà v nắ ề ớ ấ ư ự ế ừ ướ ế ẫ
qu n lý s  d ng đ t b ng cách c t H căn nhà c p 4. Trên di n tíchả ử ụ ấ ằ ấ ấ ệ
đ t  88,7mấ 2 thu c  th a  146,  t  b n  đ  30,  xã  Ph c Khánh,  huy nộ ử ờ ả ồ ướ ệ
Nh n Tr ch có m t  căn nhà c p 4 do ch  Nguy n Th  BV làm chơ ạ ộ ấ ị ễ ị ủ
h  kh u  s :  190030810  cùng  cháu  ngo i  Đinh  Nguy n  Trúc  Vy,ộ ẩ ố ạ ễ
sinh  ngày  10/4/2006  và  cháu  ngo i  Nguy n  H i  H ng,  sinh  ngàyạ ễ ả ư
2/1/2017.
         Trên  di n  tích  97,50mệ 2 th a  đ t  s  147,  t  b n  đ  30,  xãử ấ ố ờ ả ồ
Ph c  Khánh,  huy n  Nh n  Tr ch  có  m t  căn  nhà  c p  4  do  ôngướ ệ ơ ạ ộ ấ
Nguy n  V  H  làm  ch  h  kh u  s :  190019926  cùng  v  H  Th  H,ễ ủ ộ ẩ ố ợ ồ ị
con  trai  Nguy n  T  T,  con  dâu  Nguy n  Th  Thu  Ph ng,  cháu  n iễ ễ ị ụ ộ
Nguy n Nh t  Huy, sinh ngày 9/10/2014 và cháu Nguy n Ng c Nhãễ ậ ễ ọ
Uyên, sinh ngày 6/11/2017.
        Hai  tháng  đ u  tiên  bà  H  đ a  ti n  cho  ch  Huỳnh  Kim T mầ ư ề ị ấ
m i tháng 6.000.000đ, t ng hai tháng 12.000.000đ đ  ch  T m giaoỗ ổ ể ị ấ
ti n  l i  cho  bà  P.  Có  tháng  thì  bà  H  đ a  ti n  cho  con  gái  là  chề ờ ư ề ị
Nguy n  Th  BV ra Ngân hàng chuy n 6.000.000đ vào s  tài  kho nễ ị ể ố ả
1920206046340  t i  Ngân  hàng  nông  nghi p  phát  tri n  nông  thônạ ệ ể
Vi t Nam chi nhánh Thành ph  H  Chí Minh cho ch  Tài  kho n làệ ố ồ ủ ả
bàVõ Th  XP đ  tr  ti n  l i  cho  bà  P.  Có  tháng  thì  bà  H đ a  ti nị ể ả ề ờ ư ề
cho  con  trai  là  anh  Nguy n  T  T  ra  Ngân  hàng  chuy n  6.000.000đễ ể
vào  s  tài  kho n  1920206046340  t i  Ngân  hàng  nông  nghi p  phátố ả ạ ệ
tri n  nông  thôn  Vi t  Nam  chi  nhánh  Thành  ph  H  Chí  Minh  choể ệ ố ồ
ch  Tài  kho n  là  bàVõ  Th  XP đ  tr  ti n  l i  cho  bà  P.  Có  thángủ ả ị ể ả ề ờ
thì  bà  H  ra  Ngân  hàng  chuy n  6.000.000đ  vào  s  tài  kho nể ố ả
1920206046340  t i  Ngân  hàng  nông  nghi p  phát  tri n  nông  thônạ ệ ể
Vi t Nam chi nhánh Thành ph  H  Chí Minh cho ch  Tài  kho n làệ ố ồ ủ ả
bàVõ Th  XP đ  tr  ti n l i  cho bà P. Có 4 tháng thì bà Võ Th  XPị ể ả ề ờ ị
xu ng t n nhà l y ti n l i, t ng s  ti n 24.000.000đ.ố ậ ấ ề ờ ổ ố ề
          T ng s  ti n l i  mà v  ch ng bà H  Th  H, ông Nguy n Vổ ố ề ờ ợ ồ ồ ị ễ
H  đã  tr  cho  bàVõ  Th  XP  kho ng  23  tháng  x  6.000.000đ  =ả ị ả
138.000.000đ.
           T  tháng10/2016 cho đ n nay v  ch ng bà H ông H khôngừ ế ợ ồ
còn  tr  ti n  l i  cho  bàVõ Th  XP n a,  v  ch ng  bà  H  Th  H xinả ề ờ ị ữ ợ ồ ồ ị
ti n  l i,  không  tr  l i  n a,  xin  tr  ti n  g c,  đ ng  th i  bà  P  ph iề ờ ả ờ ữ ả ề ố ồ ờ ả
ký  gi y  t  tr  l i  gi y  ch ng  nh n  QSD  đ t  cho  v  ch ng  bà,ấ ờ ả ạ ấ ứ ậ ấ ợ ồ
nh ng bà P không đ ng ý.ư ồ
            Bà cho r ng H p đ ng chuy n nh ng QSD đ t  đã đ cằ ợ ồ ể ượ ấ ượ
Văn phòng công ch ng M nh Hùng – Đ ng Nai công ch ng đ i v iứ ạ ồ ứ ố ớ
di n tích 97,50mệ 2,  th a 147 và di n tích 88,7mử ệ 2 ,  th a 146,  cùng tử ờ
b n đ  s  30,  xã Ph c Khánh, huy n Nh n Tr ch,  t nh Đ ng Naiả ồ ố ướ ệ ơ ạ ỉ ồ
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là h p đ ng gian d i và gi  t o, che đ y h p đ ng vay tài s n, b nợ ồ ố ả ạ ậ ợ ồ ả ả
ch t là v  ch ng ông Nguy n V H và bà H  Th  H vay ti n c a bàấ ợ ồ ễ ồ ị ề ủ
P,  không ph i  chuy n nh ng đ t  cho bà  P,  nên h p đ ng chuy nả ể ượ ấ ợ ồ ể
nh ng QSD đ t vô hi u do gian d i và gi  t o.ượ ấ ệ ố ả ạ
       Nay  bà  đ i  di n  cho  nguyên  đ n  yêu  c u  Tòa  án  gi i  quy tạ ệ ơ ầ ả ế
nh ng v n đ  sau:  ữ ấ ề
      + H y h p đ ng chuy n nh ng QSD đ t đã đ c Văn phòngủ ợ ồ ể ượ ấ ượ
công ch ng M nh Hùng – Đ ng Nai  công ch ng s :  000547 quy nứ ạ ồ ứ ố ể
s :  01TP/CC-SCC/HĐGD ngày  5/11/2010  đ i  v i  di n  tích  88,7mố ố ớ ệ 2

thu c th a đ t  s  146 và di n tích 97,50mộ ử ấ ố ệ 2   thu c th a đ t  s  147ộ ử ấ ố
cùng  t  b n  đ  s  30,  xã  Ph c  Khánh,  huy n  Nh n  Tr ch,  t nhờ ả ồ ố ướ ệ ơ ạ ỉ
Đ ng Nai gi a ông Nguy n V H, bà H  Th  H, anh Nguy n T T,chồ ữ ễ ồ ị ễ ị
Nguy n  Th  BV và  ch  Nguy n   Th   TT v i  bàVõ Th  XP v i  lýễ ị ị ễ ị ớ ị ớ
do h p đ ng vô hi u do gian d i và gi  t o, che đ y h p đ ng vayợ ồ ệ ố ả ạ ậ ợ ồ
tài s n.ả
       +  Ông Nguy n V H và bà H  Th  H đ ng ý tr  cho bàVõ Thễ ồ ị ồ ả ị
XP s  ti n 120.000.000đ, không đ ng ý tr  ti n lãi.ố ề ồ ả ề

* Ng i  có  quy n  l i  nghĩa  v  liên  quan  ch  Nguy n  Th  Thuườ ề ợ ụ ị ễ ị
Ph ng, cháu Nguy n Nh t  Huy- có đ i  di n h p pháp anh Nguy nụ ễ ậ ạ ệ ợ ễ
T T; cháu Nguy n Ng c Nhã Uyên, Đinh Nguy n Trúc Vy, Nguy nễ ọ ễ ễ
H i H ng- có đ i di n h p pháp ch  Nguy n Th  BV y quy n choả ư ạ ệ ợ ị ễ ị ủ ề
bà H  Th  H trình bày:ồ ị

 Chúng  tôi  th ng  nh t  toàn  b  l i  trình  bày  c a  nguyên  đ n,ố ấ ộ ờ ủ ơ
không có ý ki n th c m c b  sung. Đ  ngh  Tòa án ch p nh n yêuế ắ ắ ổ ề ị ấ ậ
c u kh i ki n c a nguyên đ n.ầ ở ệ ủ ơ

*  T i  văn  b n  s  12/VB-KN  ngày16/6/2021  Ng i  có  quy nạ ả ố ườ ề
l i,  nghĩa  v  liên  quanợ ụ  Văn phòng công ch ng M nh Hùng – Đ ng Naiứ ạ ồ
( nay là phòng công ch ng Kh i Nguyên ) trình bày:ứ ả

Ngày 24/8/2011 S  t  pháp Đ ng Nai có quy t đ nh s  83/QĐ-STP vở ư ồ ế ị ố ề
vi c chuy n giao h  s  Công ch ng t  Văn phòng công ch ng M nh Hùngệ ể ồ ơ ứ ừ ứ ạ
sang Văn phòng công ch ng Kh i Nguyên.ứ ả

Văn phòng công ch ng M nh Hùng th c hi n công vi c Công ch ng h pứ ạ ự ệ ệ ứ ợ
đ ng chuy n nh ng QSD đ t gi a bên chuy n nh ng: Ông Nguy n V H,ồ ể ượ ấ ữ ể ượ ễ
bà H  Th  H, ông Nguy n  T T, bà Nguy n  Th  BV, bà Nguy n  Th   TT vàồ ị ễ ễ ị ễ ị
bên nh n chuy n nh ng: BàVõ Th  XP công ch ng s : 000547, quy n s :ậ ể ượ ị ứ ố ể ố
01.TP/CC-SCC/HĐGD  ngày  5/11/2010  đúng  trình  t ,  đúng  th  t c,  đúngự ủ ụ
ng i, đúng ý chí c a ng i tham gia giao d ch căn c  theo h  s  l u.ườ ủ ườ ị ứ ồ ơ ư

Văn phòng Công ch ng Kh i Nguyên hi n là t  ch c ti p nh n, l u tr ,ứ ả ệ ổ ứ ế ậ ư ữ
b o qu n, kH thác h  s  công ch ng. Đ  ngh  v ng m t trong các bu i hòaả ả ồ ơ ứ ề ị ắ ặ ổ
gi i, các phiên tòa xét x  s  th m và phúc th m v  án trên.ả ử ơ ẩ ẩ ụ

*  B  đ n  bàVõ  Th  XP  đã  đ c  Tòa  án  t ng  đ t,  niêm  y tị ơ ị ượ ố ạ ế
thông báo th  lý v  án, thông báo giao n p tài li u ch ng c  và cácụ ụ ộ ệ ứ ứ
văn b n t  t ng khác,  đ ng th i  cũng đ c  Tòa án nhân dân qu nả ố ụ ồ ờ ượ ậ
1, thành ph  H  chí  Minh ban hành quy t đ nh thông báo tìm ki mố ồ ế ị ế
ng i  v ng m t t i  n i  c  trú  nh ng bà  P không đ n Tòa và cũngườ ắ ặ ạ ơ ư ư ế
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không  có  ý  ki n  ph n  h i  n p  cho  Tòa  án  nên  không  có  ý  ki nế ả ồ ộ ế
trong h  s .   ồ ơ  

* Ý ki n c a đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Nh n Tr chế ủ ạ ệ ệ ể ệ ơ ạ :
+ V  vi c tuân theo pháp lu t t  t ng dân s  trong quá trình gi i quy tề ệ ậ ố ụ ự ả ế

v  án c a Th m phán, H i đ ng xét x , Th  ký phiên tòa là đúng quy đ nhụ ủ ẩ ộ ồ ử ư ị
c a pháp lu t. Tòa án th  lý đúng th m quy n, xác đ nh quan h  tranh ch p làủ ậ ụ ẩ ề ị ệ ấ
“ Tranh ch p h y HĐCN quy n s  d ng đ t ” là đúng. Xác đ nh t  cáchấ ủ ề ử ụ ấ ị ư
đ ng s  là đúng . V  th i h n đ a v  án ra xét x  là vi ph m c n kh cươ ự ề ờ ạ ư ụ ử ạ ầ ắ
ph c.ụ

+ V  đ ng l i gi i quy t v  án:ề ườ ố ả ế ụ
           H p đ ng chuy n nh ng QSD đ t đã đ c Văn phòng công ch ngợ ồ ể ượ ấ ượ ứ
M nh  Hùng  –  Đ ng  Nai  công  ch ng  s :  000547  quy n  s :ạ ồ ứ ố ể ố
01TP/CC-SCC/HĐGD ngày 5/11/2010 đ i v i di n tích 88,7mố ớ ệ 2 th a đ t sử ấ ố
146 và di n tích 97,50mệ 2   th a đ t s  147 cùng t  b n đ  s  30, xã Ph cử ấ ố ờ ả ồ ố ướ
Khánh, huy n Nh n Tr ch, t nh Đ ng Nai gi a ông Nguy n V H, bà H  Thệ ơ ạ ỉ ồ ữ ễ ồ ị
H, anh Nguy n  T T, ch  Nguy n Th  BV và ch  Nguy n Th  TT v i bàVõ Thễ ị ễ ị ị ễ ị ớ ị
XP v i lý do h p đ ng vô hi u do gian d i và gi  t o, che đ y h p đ ng vayớ ợ ồ ệ ố ả ạ ậ ợ ồ
tài s n nên h p đ ng trên là vô hi u. Đ  ngh  HĐXX ch p nh n yêu c u kh iả ợ ồ ệ ề ị ấ ậ ầ ở
ki n c a nguyên đ n.ệ ủ ơ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t iứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh: ộ ồ ử ậ ị

[ 1 ] V  t  t ng: Xét đ n kh i ki n c a ề ố ụ ơ ở ệ ủ bà H  Th  H, ông Nguy n Vồ ị ễ
H, anh Nguy n  T T, ch  Nguy n  Th  BV, ch  Nguy n  Th   TTễ ị ễ ị ị ễ ị  đúng trình tự
th  t củ ụ , còn trong th i hi u kh i ki n,  ờ ệ ở ệ thu c th m quy n c a Tòa án nênộ ẩ ề ủ
đ c xem xét, gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t.ượ ả ế ị ủ ậ

B  đ n bàVõ Th  XP đã đ c Tòa án tri u t p h p l  và thông báo tìmị ơ ị ượ ệ ậ ợ ệ
ki m ng i v ng m t n i c  trú nh ng v ng m t không lý do. ế ườ ắ ặ ơ ư ư ắ ặ Căn c  Đi uứ ề
227, 228 c a B  lu t t  t ng dân s , ủ ộ ậ ố ụ ự H i đ ng xét xộ ồ ử v n ti n hành xét xẫ ế ử
v  án theo th  t c chung.ụ ủ ụ

   [ 2] V  quan h  tranh ch p:ề ệ ấ  T i phiên Tòa bà H  Th  H đ i di n choạ ồ ị ạ ệ
nguyên đ n ti p t c yêu c u Tòa án gi i quy tơ ế ụ ầ ả ế : H y  H p  đ ng  chuy nủ ợ ồ ể
nh ng  QSD  đ t  đã  đ c  Văn  phòng  công  ch ng  M nh  Hùng  –ượ ấ ượ ứ ạ
Đ ng Nai  công  ch ng  s :  000547  quy n  s :  01TP/CC-SCC/HĐGDồ ứ ố ể ố
ngày  5/11/2010  đ i  v i  di n  tích  88,7mố ớ ệ 2 th a  đ t  s  146  và  di nử ấ ố ệ
tích  97,50m2  th a  đ t  s  147  cùng  t  b n  đ  s  30,  xã  Ph cử ấ ố ờ ả ồ ố ướ
Khánh,  huy n  Nh n  Tr ch,  t nh  Đ ng  Nai  gi a  ông  Nguy n  V  H,ệ ơ ạ ỉ ồ ữ ễ
bà H  Th  H,  anh Nguy n T T, ch  Nguy n Th  BV và ch  Nguy nồ ị ễ ị ễ ị ị ễ
Th   TT v i  bàVõ Th  XP v i  lý  do  h p đ ng vô hi u  do  gian  d iị ớ ị ớ ợ ồ ệ ố
và gi  t o,  che  đ y  h p đ ng vay tài  s n  nên h p  đ ng trên  là  vôả ạ ậ ợ ồ ả ợ ồ
hi uệ  vì v y quan h  tranh ch p đ c xác đ nh là “ Tranh ch p h y h p đ ngậ ệ ấ ượ ị ấ ủ ợ ồ
chuy n nh ng quy n s  d ng đ t”ể ượ ề ử ụ ấ
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    [ 3 ] Xét yêu c u kh i ki n c aầ ở ệ ủ  nguyên đ nơ  bà H  Th  H, ông Nguy nồ ị ễ
V H, anh Nguy n  T T, ch  Nguy n  Th  BV, ch  Nguy n  Th   TT thì ễ ị ễ ị ị ễ ị th y:ấ
T i phiên Tòa bà H  Th  H đ i di n cho nguyên đ n ti p t c yêu c u Tòa ánạ ồ ị ạ ệ ơ ế ụ ầ
gi i quy tả ế : H y  H p  đ ng  chuy n  nh ng  QSD  đ t  đã  đ c  Vănủ ợ ồ ể ượ ấ ượ
phòng công ch ng M nh Hùng – Đ ng Nai  công ch ng s :  000547ứ ạ ồ ứ ố
quy n  s :  01TP/CC-SCC/HĐGD  ngày  5/11/2010  đ i  v i  di n  tíchể ố ố ớ ệ
88,7m2 th a  đ t  s  146 và  di n  tích  97,50mử ấ ố ệ 2  th a  đ t  s  147 cùngử ấ ố
t  b n  đ  s  30,  xã  Ph c  Khánh,  huy n  Nh n  Tr ch,  t nh  Đ ngờ ả ồ ố ướ ệ ơ ạ ỉ ồ
Nai  gi a  ông  Nguy n  V  H,  bà  H  Th  H,  anh  Nguy n   T  T,  chữ ễ ồ ị ễ ị
Nguy n  Th  BV và ch  Nguy n Th  TT v i  bàVõ Th  XP v i  lý doễ ị ị ễ ị ớ ị ớ
h p đ ng vô hi u do gian d i và gi  t o, che đ y h p đ ng vay tàiợ ồ ệ ố ả ạ ậ ợ ồ
s nả  .

       {3.1}. Theo các tài li u có trong h  s  và l i trình c a các đ ng s  thìệ ồ ơ ờ ủ ươ ự
th yấ :       

               H  ông  Nguy n  V H đ c  UBND huy n  Nh n Tr ch,  t nhộ ễ ượ ệ ơ ạ ỉ
Đ ng  Nai  c p  gi y  ch ng  nh n  QSD  đ t  s  L087316  ngàyồ ấ ấ ứ ậ ấ ố
2/11/1998  th a  đ t  cũ  s  731,  t  b n  đ  20,  xã  Ph c  Khánh,ử ấ ố ờ ả ồ ướ
huy n Nh n Tr ch,  t nh Đ ng Nai.  Ngày 5/11/2010 ông Nguy n Vệ ơ ạ ỉ ồ ễ
H,  bà  H  Th  H,  anh  Nguy n   T  T,  ch  Nguy n   Th  BV  và  chồ ị ễ ị ễ ị ị
Nguy n   Th   TT  có  ký  h p  đ ng  chuy n  nh ng  QSD  đ t  di nễ ị ợ ồ ể ượ ấ ệ
tích 168,2m2 th a đ t s  731 (th a m i 146, 147), t  b n đ  20 (tử ấ ố ử ớ ờ ả ồ ờ
b n  đ  m i  30)  v i  bàVõ  Th  XP  đ c  Văn  phòng  công  ch ngả ồ ớ ớ ị ượ ứ
M nh  Hùng  –  Đ ng  Nai  (nay  là  văn  phòng  công  ch ng  Kh iạ ồ ứ ả
Nguyên)  công  ch ng  s :  000547  quy n  s :  01TP/CC-SCC/HĐGD.ứ ố ể ố
Theo bà H  Th  H đ i  di n cho nguyên đ n cho r ng vi c  ký H pồ ị ạ ệ ơ ằ ệ ợ
đ ng  trên  là  đ  đ m  b o  cho  kho n  vay  120.000.000đ.  Vi c  vayồ ể ả ả ả ệ
m n có l p gi y tay, bà P đang gi , th i h n vay 6 tháng, lãi su tượ ậ ấ ữ ờ ạ ấ
5%/ tháng trên t ng s  ti n  vay.  T ng s  ti n  l i  mà v  ch ng bàổ ố ề ổ ố ề ờ ợ ồ
H  Th  H,  ông  Nguy n  V  H  đã  tr  cho  bàVõ  Th  XP  kho ng  23ồ ị ễ ả ị ả
tháng x 6.000.000đ = 138.000.000đ.
        {3.2.2}. Xét th y: ấ
       T i phiên Tòa bà H  Th  H đ i di n cho nguyên đ n cho r ng vi c vạ ồ ị ạ ệ ơ ằ ệ ợ
ch ng con cái bà ký h p đ ng chuy n nh ng quy n s  d ng đ t th c ch tồ ợ ồ ể ượ ề ử ụ ấ ự ấ
là đ  đ m b o cho kho n vay 120.000.000đ, do bên phía bà P yêu c u, vì trênể ả ả ả ầ
đ t có 2 căn nhà c p 4, gia đình bà v n đang qu n lý s  d ng t  tr c đ nấ ấ ẫ ả ử ụ ừ ướ ế
nay. Tuy nhiên sau đó bà P l i đi đăng ký sang tên không thông qua ý ki n giaạ ế
đình bà. Theo bà H thì gia đình bà hàng tháng có tr  ti n lãi vay cho bà P thôngả ề
qua tài kho n ả 1920206046340  t i  Ngân  hàng  nông  nghi p  phát  tri nạ ệ ể
nông  thôn  Vi t  Nam chi  nhánh  Thành  ph  H  Chí  Minh  c a  bàVõệ ố ồ ủ
Th  XP và có khi bà P tr c ti p xu ng nhà l y.ị ự ế ố ấ
       T i h p đ ng chuy n nh ng quy n s  d ng đ t ngày 5/11/2010 ch  thạ ợ ồ ể ượ ề ử ụ ấ ỉ ể
hi n là chuy n nh ng đ t không th  hi n có vi c chuy n nh ng nhà v iệ ể ượ ấ ể ệ ệ ể ượ ớ
giá chuy n nh ng là 120.000.000đ. Qua xem xét th m đ nh t i ch  thì th yể ượ ẩ ị ạ ỗ ấ
trên ph n đ t trên t n t i 2 căn nhà c p 4 do v  ch ng con và cháu bà H v nầ ấ ồ ạ ấ ợ ồ ẫ
đang  và qu n lý s  d ng. M t khác qua các gi y n p ti n vào ở ả ử ụ ặ ấ ộ ề tài kho n sả ố
1920206046340  do  bà  H  cung  c p  thì  có  th  hi n  gia  đình  bà  cóấ ể ệ
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nhi u  l n  chuy n  ti n  quaề ầ ể ề  tài  kho n s  ả ố 1920206046340  cho  bàVõ
Th  XP m i  l n  6.000.000đ ho c  12.000.000đ theo bà  H đó là  ti nị ỗ ầ ặ ề
l i.  Qua cung c p c a Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thônờ ấ ủ ệ ể
Vi t Nam chi nhánh B n Thành, Thành ph  H  Chí Minh (BL 217)ệ ế ố ồ
thì s  tài  kho n 1920206046340 là do Ngân hàng c p cho bàVõ Thố ả ấ ị
XP.  Các  tài  li u  ch ng  c  trên  phù h p  v i  l i  kH c a  bà  H.  Choệ ứ ứ ợ ớ ờ ủ
th y  vi c  gia  đình bà  H vay ti n  c a  bà P  là  có  th t.  Vi c ký h pấ ệ ề ủ ậ ệ ợ
đ ng chuy n nh ng đ t cho bà P là nh m che đ y h p đ ng vay.ồ ể ượ ấ ằ ậ ợ ồ

        Căn c  theo quy đ nh t i Đi u 129 B  lu t dân s  và ch ng cứ ị ạ ề ộ ậ ự ứ ứ
có t i  h  s  thì có c  s  xác đ nh: H p đ ng chuy n nh ng QSDạ ồ ơ ơ ở ị ợ ồ ể ượ
đ t  di n  tích  168,2mấ ệ 2 th a  đ t  s  731  (th a  m i  146  có  di n  tíchử ấ ố ử ớ ệ
88,7  m2,  th a  m i  147  có  di n  tích  97,5mử ớ ệ 2),  t  b n  đ  20  (t  b nờ ả ồ ờ ả
đ  m i 30) ký ngày 5/11/2010 gi a ông Nguy n V H, bà H  Th  H,ồ ớ ữ ễ ồ ị
anh Nguy n  T T, ch  Nguy n  Th  BV và ch  Nguy n  Th   TT v iễ ị ễ ị ị ễ ị ớ
bàVõ Th  XP đ c Văn phòng công ch ng M nh Hùng – Đ ng Naiị ượ ứ ạ ồ
(nay  là  Văn  phòng  công  ch ng  Kh i  Nguyên)  công  ch ng  s :ứ ả ứ ố
000547 quy n s :  01TP/CC-SCC/HĐGD ngày 5/11/2010 ch  là  h pể ố ỉ ợ
đ ng gi  cách đ  xác l p  giao d ch dân s  m t  cách gi  t o  nh mồ ả ể ậ ị ự ộ ả ạ ằ
che gi u  m t  giao  d ch khác  đó chính là  h p  đ ng vay tài  s n.  Doấ ộ ị ợ ồ ả
đó,  giao  d ch  gi  t o  là  H p  đ ng  chuy n  nh ng  QSD  đ t  di nị ả ạ ợ ồ ể ượ ấ ệ
tích  168,2m2 th a  đ t  s  731  (th a  m i  146  có  di n  tích  88,7  mử ấ ố ử ớ ệ 2,
th a  m i  147  có  di n  tích  97,5mử ớ ệ 2),  t  b n  đ  20  (t  b n  đ  m iờ ả ồ ờ ả ồ ớ
30),  xã  Ph c Khánh ký ngày 5/11/2010 gi a  ông Nguy n V H,  bàướ ữ ễ
H  Th  H,  anh  Nguy n   T  T,  ch  Nguy n   Th  BV và  ch  Nguy nồ ị ễ ị ễ ị ị ễ
Th   TT v i  bàVõ Th  XP đ c Văn phòng công ch ng M nh Hùngị ớ ị ượ ứ ạ
–  Đ ng  Nai  (nay  là  Văn  phòng  công  ch ng  Kh i  Nguyên)  côngồ ứ ả
ch ng  s :  000547  quy n  s :  01TP/CC-SCC/HĐGD ngày  5/11/2010ứ ố ể ố
là  vô  hi u,  còn  giao  d ch  b  che  d u là  h p  đ ng  vay tài  s n  gi aệ ị ị ấ ợ ồ ả ữ
ông Nguy n  V H,  bà  H  Th  H v i  bàVõ Th  XP v n có  hi u  l c.ễ ồ ị ớ ị ẫ ệ ự
Do đó c n ch p nh n yêu c u kh i ki n c a các nguyên đ n.ầ ấ ậ ầ ở ệ ủ ơ
           T i h  s  và t i phiên Tòa bà H  Th  H đ i di n cho nguyên đ n đ ngạ ồ ơ ạ ồ ị ạ ệ ơ ồ
ý tr  l i cho bà P s  ti n 120.000.000đ. Nh  đã phân tích trên thì h p đ ngả ạ ố ề ư ợ ồ
chuy n nh ng quy n s  d ng đ t gi a nguyên đ n v i b  đ n là h p đ ngể ượ ề ử ụ ấ ữ ơ ớ ị ơ ợ ồ
gi  t o che đ y h p đ ng vay, l  ra cũng ph i gi i quy t luôn trong v  án.ả ạ ậ ợ ồ ẽ ả ả ế ụ
Tuy nhiên do bà P không có m t, cũng không có ý ki n gì trong h  s  v  sặ ế ồ ơ ề ố
ti n trên ề do xác đ nh b n ch t c a giao d ch gi a H bên là h p đ ng vay tàiị ả ấ ủ ị ữ ợ ồ
s n nên bàVõ Th  XP có quy n kh i ki n ông Nguy n V H bà H  Th  H sả ị ề ở ệ ễ ồ ị ố
ti n đã cho ông H, bà H vay b ng m t v  án dân s  khác khi bà có yêu c u.ề ằ ộ ụ ự ầ
             * Quan đi m c a Vi n ki m sát phù h p v i nh n đ nh c a H i đ ngể ủ ệ ể ợ ớ ậ ị ủ ộ ồ
xét x  nên ch p nh n.ử ấ ậ

  [4.] V  án phí: BàVõ Th  XP ph i ch u 300.000.đ án phí DSST, Tr  l iề ị ả ị ả ạ
cho bà H  Th  H, ông Nguy n V H, anh Nguy n  T T, ch  Nguy n  Th  BV,ồ ị ễ ễ ị ễ ị
ch  Nguy n  Th   TT 3.300.000đị ễ ị  s  ti n t m ng án phí đã n p t i biên lai thuố ề ạ ứ ộ ạ
t m ng án phí, l  phí tòa án s  0000729 ngày 03/6/2019  c a Chi c c thi hànhạ ứ ệ ố ủ ụ
án dân s  huy n Nh n Tr ch.ự ệ ơ ạ
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   V  chí phí, l  phí t  t ng: BàVõ Th  XP ph i ch u: 16.638.800đ (trề ệ ố ụ ị ả ị ả
l i cho bà ạ H  Th  H, ông Nguy n V H, anh Nguy n  T T, ch  Nguy n  Thồ ị ễ ễ ị ễ ị
BV, ch  Nguy n  Th   TT).ị ễ ị

Vì các l  trên quy t đ nh;ẽ ế ị

                                      QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c   vào các Đi u 144, 147, 220, ứ ề 227, 228, 266, 267 BLTTDS 2015
            Áp d ng Đi u đi u 122, 688, 689, 697 BLDS 2005; Đi u 166, 167,ụ ề ề ề
168, 169, 188 Lu t đ t đai năm 2013; Ngh  quy t 326ậ ấ ị ế /2016/UBTVQH14 c aủ

y ban th ng v  Qu c h i ngày Ủ ườ ụ ố ộ 30/12/2016 v  án phí và l  phí Tòa án.ề ệ
 Tuyên x :ử
 1. Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n  ấ ậ ầ ở ệ ủ ơ bà H  Th  H, ôngồ ị

Nguy n V H, anh Nguy n T T, ch  Nguy n  Th  BV, ch  Nguy n Th   TTễ ễ ị ễ ị ị ễ ị , V/v
“ Tranh ch p h y h p đ ng chuy n nh ng quy n s  d ng đ t” v i b  đ nấ ủ ợ ồ ể ượ ề ử ụ ấ ớ ị ơ
bàVõ Th  XP.ị

  X :ử  H y  h p  đ ng  chuy n  nh ng  QSD  đ t  di n  tíchủ ợ ồ ể ượ ấ ệ
168,2m2 th a  đ t  s  731 (th a  m i  146 có  di n  tích  88,7  mử ấ ố ử ớ ệ 2 ,  th aử
m i 147 có di n tích 97,5mớ ệ 2),  t  b n đ  20 (t  b n đ  m i 30), xãờ ả ồ ờ ả ồ ớ
Ph c Khánh ký ngày 5/11/2010 gi a  ông Nguy n V H, bà H  Thướ ữ ễ ồ ị
H, anh Nguy n  T T,  ch  Nguy n  Th  BV và ch  Nguy n  Th   TTễ ị ễ ị ị ễ ị
v i bàVõ Th  XP đ c Văn phòng công ch ng M nh Hùng – Đ ngớ ị ượ ứ ạ ồ
Nai  (nay  là  Văn  phòng  công  ch ng  Kh i  Nguyên)  công  ch ng  s :ứ ả ứ ố
000547 quy n s : 01TP/CC-SCC/HĐGD ngày 5/11/2010.ể ố

Các đ ng s  có nghĩa v  liên h  v i c  quan nhà n c có th m quy nươ ự ụ ệ ớ ơ ướ ẩ ề
đ  đăng ký kê ể khai làm th  t c c p ủ ụ ấ l i  ạ gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ tấ ứ ậ ề ử ụ ấ
theo qui đ nh c a pháp lu tị ủ ậ . 

  2. V  án phí: BàVõ Th  XP ph i ch u 300.000.đ án phí DSST, Tr  l iề ị ả ị ả ạ
cho bà H  Th  H, ông Nguy n V H, anh Nguy n T T, ch  Nguy n Th  BV, chồ ị ễ ễ ị ễ ị ị
Nguy n Th  TT 3.300.000đễ ị  s  ti n t m ng án phí đã n p t i biên lai thu t mố ề ạ ứ ộ ạ ạ

ng án phí, l  phí tòa án s  0000729 ngày 03/6/2019 c a Chi c c thi hành ánứ ệ ố ủ ụ
dân s  huy n Nh n Tr ch.ự ệ ơ ạ

 V  chí phí, l  phí t  t ng: BàVõ Th  XP ph i ch u: 16.638.800đ (tr  l iề ệ ố ụ ị ả ị ả ạ
cho bà H  Th  H, ông Nguy n V H, anh Nguy n T T, ch  Nguy n Th  BV, chồ ị ễ ễ ị ễ ị ị
Nguy n  Th   TT).ễ ị

  Báo cho các đ ng s  bi t đ c quy n kháng cáo trong h n 15 ngàyươ ự ế ượ ề ạ
k  t  ngày tuyên án. Riêng các đ ng s  v ng m t đ c quy n kháng cáoể ừ ươ ự ắ ặ ượ ề
trong h n 15 ngày k  t  ngày đ c t ng đ t h p l  b n án./.ạ ể ừ ượ ố ạ ợ ệ ả

N i nh nơ ậ  :                                                  TM.H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- Các đ ng s ;                                                      ươ ự TH M PHÁNẨ  – CH  T A PHIÊN Ủ Ọ

TÒA
- VKSND cùng c p;ấ
- TAT, THA, 
- L uư : VT, h  s  v  ánồ ơ ụ
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                                                      Đ ng Đình Hi nặ ề
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